
STT Họ và tên Ngày sinh Số báo danh Đơn vị Ghi chú

1 Trần Minh Thọ 07/11/2000 50743709 Bến Tre

2 Phạm Văn Quân 08/02/1992 90400117 CBT 01/2019

3 Bùi Huy Quân 18/09/1991 90410128 CBT 01/2019

4
Nguyễn Văn 

Tuấn
24/04/1991 90400177 CBT 01/2019

5 Chu Văn Vũ 10/10/1991 90810169 CBT 02/2019

6 Nguyễn Văn Hải 20/09/1989 90800450 CBT 02/2019

7
Trịnh Văn 

Nguyên
20/10/1988 90800273 CBT 02/2019

8 Ngô Trấn Sơn 26/08/2000 50740689 Đăk Lăk

9 Hoàng Hiệp 10/02/1986 50740887 Đăk Lăk

10 Phan Văn An 19/08/1986 50740713 Đăk Lăk

11
Nguyễn Thành 

Đồng
01/06/1996 50741067 Đăk Nông

12
Nguyễn Hữu 

Nhân
05/09/1997 50742363 Đồng Nai

13
Nguyễn Trọng 

Luân
01/07/1990 50701559 Hà Nam

14
Nguyễn Minh 

Hiếu
26/11/1999 50701516 Hà Nam

15 Nguyễn Văn Hào 27/09/2000 50700491 Hà Nội
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16
Nguyễn Văn 

Tùng
27/10/2000 50700520 Hà Nội

17 Trần Lẫm 07/08/2000 50700495 Hà Nội

18
Nguyễn Tiến 

Hưng
05/11/1999 50700053 Hà Nội

19 Nguyễn Hữu Thọ 05/06/1990 50729444 Hà Tĩnh

20 Đặng Thế Trí 01/12/2000 50729474 Hà Tĩnh

21
Nguyễn Công 

Khiêm
02/01/2000 50722102 Hưng Yên

22 Cao Quốc Huy 19/08/1989 50109566 Hưng Yên

23
Nguyễn Văn 

Tuấn
25/01/1997 50743919 Kiên Giang

24 Trần Ngọc Quang 05/05/1991 50702031 Nam Định

Yêu cầu ký lại hợp 

đồng đưa đi và ký 

quỹ lại

25 Trần Văn Nam 28/08/1994 50702037 Nam Định

26 Nguyễn Quyết Sỹ 15/07/1993 50110049 Nam Định

27 Vũ Văn Hòa 10/03/2000 50704031 Ninh Bình

28 Bùi Đức Nam 17/05/2000 50727734 Nghệ An

29
Nguyễn Thúc 

Mạnh
03/02/1992 50727085 Nghệ An

30
Nguyễn Bá 

Khanh
08/05/1995 50727460 Nghệ An

31 Lê Xuân Thành 30/11/1996 50727557 Nghệ An

32 Phạm Hồng Linh 01/01/1997 50727524 Nghệ An



33
Nguyễn Hoàng 

Lâm
16/03/2000 50707909 Phú Thọ

34
Nguyễn Văn 

Dương
24/08/1999 50730322 Quảng Bình

35
Hoàng Trung 

Hiếu
30/06/2000 50711830 Quảng Ninh

Yêu cầu ký lại hợp 

đồng đưa đi và ký 

quỹ lại

36 Nguyễn Văn Nam 21/11/1992 50100206 Tuyên Quang

37 Nguyễn Đình Hải 18/05/2000 50723711 Thanh Hóa

38 Nguyễn Quý Tân 25/12/2000 50723556 Thanh Hóa

39 Đào Khả Thắng 07/06/1999 50722965 Thanh Hóa

40 Bùi Trung Kiên 14/08/2000 50725151 Thanh Hóa

41 Đào Khả Tiến 20/03/1997 50723738 Thanh Hóa

42 Trần Công Thắng 22/11/1991 50723402 Thanh Hóa

43 Lê Xuân Chiến 22/03/1996 50724380 Thanh Hóa

44 Phạm Hữu Hùng 07/01/1998 50723922 Thanh Hóa

45 Hoàng Văn Huy 14/08/1999 50724827 Thanh Hóa

46 Lê Bá Hoàng 20/04/1999 50723554 Thanh Hóa

47 Lê Sỹ Hà 19/02/1986 50724177 Thanh Hóa

48
Nguyễn Trọng 

Nghĩa
17/09/1994 50744601 Trà Vinh

Yêu cầu ký lại hợp 

đồng đưa đi và ký 

quỹ lại


